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1. Giới thiệu 

Trong bối cảnh hội nhập và hiện đại hóa, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân 

tộc thiểu số, đặc biệt là giá trị văn hóa vật chất, là yêu cầu cấp thiết. Tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn, các dân tộc Tày, Nùng sở hữu di sản văn hóa độc đáo, bao gồm kiến trúc nhà ở, trang phục, 

ẩm thực và nghề thủ công. Những giá trị này không chỉ thể hiện bản sắc riêng mà còn phản ánh mối 

quan hệ gắn bó giữa con người và tự nhiên, giữa cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, trước sự phát 

triển kinh tế và giao thoa văn hóa hiện đại, các yếu tố văn hóa vật chất này đang đứng trước nguy 

cơ mai một. Trong quá trình xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, vấn đề kế thừa 

và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, giữ gìn bản lĩnh và bản sắc dân tộc là một trong những 

vấn đề có ý nghĩa quyết định [1]. Văn hóa vật chất, với tính trực quan và bền vững, là minh chứng 

rõ nét về cách sống và tín ngưỡng của từng cộng đồng. Kiến trúc nhà sàn của người Tày, nhà đất 

của người Nùng không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn kết nối các thế hệ qua dòng chảy văn hóa. 

Tương tự, trang phục truyền thống và ẩm thực đặc trưng với các phương pháp bảo quản độc đáo 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì bản sắc và gắn kết cộng đồng. Nghiên cứu văn hóa 

vật chất của các dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Sơn nhằm làm rõ giá trị đặc sắc, đồng thời nhận diện 

thách thức và đề xuất giải pháp bảo tồn. Nghiên cứu này không chỉ góp phần bảo vệ di sản văn hóa 

mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập. 

Văn hóa vật chất của các dân tộc thiểu số tại miền Bắc Việt Nam nói chung và tại huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn nói riêng, đã được nghiên cứu từ nhiều góc độ, bao gồm kiến trúc nhà ở, 

trang phục, ẩm thực và nghề thủ công. Các yếu tố văn hóa vật chất không chỉ thể hiện bản sắc 

riêng biệt mà còn phản ánh mối quan hệ sâu sắc giữa con người và môi trường sống.  

Kiến trúc nhà ở là một trong những biểu hiện văn hóa vật chất tiêu biểu nhất của các dân tộc 

thiểu số miền Bắc. Nhà ở truyền thống của người Tày, Nùng ở huyện Bắc Sơn có những đặc 

điểm riêng biệt, phản ánh cách mà các dân tộc này thích nghi với điều kiện tự nhiên và xã hội. 

Theo [2], nhà sàn của người Tày vừa kiên cố, vừa giữ gìn được không gian nhà sàn ba gian hai 

trái, sân sàn chắc chắn, an toàn cho việc sinh hoạt. Việc xây dựng nhà sàn của người Tày tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định về phong thủy, họ chọn ngày lành tháng tốt, hướng nhà phù hợp và 

thực hiện các nghi lễ cúng bái để đảm bảo ngôi nhà mang lại may mắn, xua đuổi tà ma và mang 

lại bình an cho gia đình [3]. Nhà đất của người Nùng cũng thể hiện tính độc đáo riêng khi chịu 

ảnh hưởng của địa hình đồi núi và điều kiện kinh tế địa phương, làm nổi bật tính thích ứng của 

người Nùng trong môi trường khó khăn [4]. 

Trang phục truyền thống là biểu tượng của bản sắc văn hóa, mang trong mình những giá trị 

tâm linh và xã hội. Theo [5], trang phục của người Tày, Nùng được làm từ chất liệu tự nhiên, sử 

dụng những hoa văn và màu sắc đặc trưng nhằm biểu đạt tầng lớp xã hội và tín ngưỡng của từng 

dân tộc. Hơn nữa, trang phục của các dân tộc ở huyện Bắc Sơn đã chịu tác động từ điều kiện kinh 

tế và các mối giao lưu văn hóa, dẫn đến những thay đổi nhất định trong cách sử dụng và cách 

thức trang trí. Tuy nhiên, trang phục truyền thống vẫn giữ nguyên được những giá trị cốt lõi và là 

một phần không thể thiếu trong các nghi lễ quan trọng của cộng đồng, là một trong những 

phương tiện giúp thế hệ trẻ kết nối với bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc, từ đó củng cố ý 

thức về trách nhiệm bảo vệ và duy trì di sản [6]. 

Văn hóa ẩm thực của các dân tộc thiểu số tại miền Bắc không chỉ là nhu cầu sinh hoạt mà còn 

là biểu hiện của bản sắc và truyền thống. Người Tày, Nùng có những phương pháp bảo quản thực 

phẩm riêng biệt như phơi khô, muối chua và ướp gia vị để phù hợp với điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt, các phương thức này không chỉ đảm bảo nguồn lương thực ổn định mà còn phản ánh cách 

mà các dân tộc ứng phó và thích nghi với môi trường [7]. Ẩm thực cũng là một phần của các nghi 

lễ văn hóa, món ăn không chỉ có ý nghĩa dinh dưỡng mà còn mang giá trị tinh thần, giúp cộng 

đồng thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và các vị thần. Hương vị và cách chế biến món ăn 

truyền thống là những yếu tố kết nối giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng, tạo nên 

một không gian văn hóa đặc biệt trong mỗi bữa ăn. 
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Nghề thủ công của các dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Sơn, đặc biệt là nghề dệt, đan lát và rèn, 

không chỉ cung cấp những sản phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày mà còn góp phần bảo tồn và 

phát triển văn hóa truyền thống. Nghề dệt của người Tày và người Nùng tại huyện Bắc Sơn là 

một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế và tinh thần. Các sản phẩm dệt tay mang hoa văn 

độc đáo, thể hiện tính sáng tạo và bản sắc văn hóa riêng biệt. Nghề thủ công còn là phương tiện 

để truyền dạy kĩ năng và ý thức cộng đồng cho thế hệ trẻ, giúp duy trì sự kết nối giữa các thế hệ 

và bảo tồn các giá trị văn hóa [8]. Hơn nữa, nghề thủ công không chỉ đóng vai trò trong đời sống 

kinh tế mà còn phản ánh những giá trị văn hóa và tín ngưỡng của các dân tộc. Các sản phẩm như 

trang phục dệt tay, đồ dùng gia đình và đồ trang trí đều mang những biểu tượng truyền thống, 

giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn những di sản của cộng đồng mình, là sợi dây liên kết giúp 

duy trì các giá trị văn hóa, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu về văn hóa vật chất của các dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Sơn, nhóm tác giả sử 

dụng ba phương pháp chính: điền dã dân tộc học, phân tích tài liệu, và phỏng vấn sâu, nhằm đạt 

được cái nhìn toàn diện và sâu sắc về văn hóa của các dân tộc Tày, Nùng.  

Điền dã dân tộc học: là phương pháp cốt lõi, cho phép nhà nghiên cứu quan sát trực tiếp đời 

sống cộng đồng, tham gia vào các phong tục, nghi lễ, và hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Qua đó, 

nghiên cứu khai thác thông tin chi tiết về kiến trúc nhà ở, trang phục, tổ chức không gian sống, 

cũng như các nghề thủ công truyền thống như dệt vải và đan lát, giúp hiểu rõ ý nghĩa tâm linh và 

văn hóa của những yếu tố vật chất này. 

Phân tích tài liệu: dựa trên các nguồn tài liệu thứ cấp như sách, báo, và tài liệu lưu trữ, phương 

pháp này cung cấp bối cảnh lịch sử và làm nền tảng cho các dữ liệu thực địa. Tác giả so sánh, đối 

chiếu các nguồn thông tin để xác định sự tương đồng và khác biệt trong kiến trúc, trang phục, ẩm 

thực, và nghề thủ công, qua đó đưa ra cái nhìn tổng quan và đáng tin cậy về văn hóa vật chất.  

Phỏng vấn: tập trung thu thập thông tin từ các trưởng làng, nghệ nhân, và người cao tuổi, đối 

tượng phỏng vấn được lựa chọn dựa trên tiêu chí là những người có uy tín, kinh nghiệm lâu năm 

trong cộng đồng, hiểu rõ các yếu tố văn hóa vật chất truyền thống và có khả năng cung cấp thông 

tin sâu sắc, khách quan. Dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn được ghi âm, ghi chép chi tiết, sau đó 

được xử lý và phân loại nội dung nhằm xác định các chủ đề chính liên quan đến kiến trúc nhà ở, 

trang phục, ẩm thực và nghề thủ công truyền thống. Ngoài ra, để tăng độ tin cậy và khách quan 

cho kết quả nghiên cứu, tác giả cũng tiến hành kiểm chứng chéo thông tin giữa các nguồn dữ liệu 

khác nhau. Nghiên cứu đã thực hiện tổng cộng 20 cuộc phỏng vấn sâu tại các làng bản thuộc 

huyện Bắc Sơn, với tỷ lệ phản hồi đạt 95%, qua đó thu thập được số liệu thống kê cụ thể phục vụ 

phân tích và đối chiếu.  

Kết hợp các phương pháp: việc kết hợp cả ba phương pháp mang lại góc nhìn toàn diện và đa 

chiều, không chỉ mô tả mà còn phân tích chi tiết các yếu tố văn hóa vật chất. Điều này tạo cơ sở 

cho các đề xuất và giải pháp bảo tồn hiệu quả, góp phần duy trì bản sắc văn hóa của các dân tộc 

thiểu số tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Đặc điểm kiến trúc nhà ở truyền thống của dân tộc Tày, Nùng 

Nhà sàn của người Tày, nhà đất của người Nùng và các kiểu nhà của người Dao đều mang 

những đặc điểm riêng biệt, đồng thời chứa đựng giá trị tinh thần và văn hóa sâu sắc. Nhà sàn là 

kiểu kiến trúc phổ biến của người Tày, thường được xây dựng từ gỗ và tre, với sàn nhà cách mặt 

đất từ 1,5 đến 2 mét. Kiểu nhà này giúp người Tày chống lại lũ lụt và côn trùng, đồng thời tạo 

không gian thoáng đãng và mát mẻ. Nhà sàn không chỉ là nơi sinh sống mà còn là trung tâm của 

các hoạt động văn hóa và gia đình, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng và sinh hoạt cộng đồng. 

Người Tày tin rằng ngôi nhà là nơi trú ngụ của các thế lực siêu nhiên, nên việc bố trí nhà ở theo 
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phong thủy là rất cần thiết [9]. Người Nùng thường sống trong các ngôi nhà đất được xây dựng từ 

đất sét, tre và mái ngói hoặc mái tranh. Kiểu nhà này giúp bảo vệ người dân khỏi thời tiết khắc 

nghiệt và là một biểu tượng cho sự gắn bó với đất đai. Nhà đất của người Nùng thể hiện tính kiên 

cố và sự thích ứng với điều kiện sống, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tín 

ngưỡng và gia đình. Gian thờ tổ tiên thường được đặt ở vị trí trang trọng, thể hiện lòng kính trọng 

và kết nối giữa các thế hệ trong gia đình [10]. Nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng 

không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ 

chức gia đình và sinh hoạt cộng đồng, không gian sinh hoạt chung trong các ngôi nhà truyền 

thống là nơi diễn ra các nghi lễ gia đình, như cúng tổ tiên và các hoạt động văn hóa. Nhà ở cũng 

là nơi để các thế hệ gặp gỡ, chia sẻ và truyền dạy những giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. 

3.2. Trang phục và phong cách mặc truyền thống của dân tộc Tày, Nùng 

Trang phục truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng tại huyện Bắc Sơn không chỉ đáp ứng nhu 

cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn mang trong mình các giá trị văn hóa và tín ngưỡng đặc trưng. 

Trang phục của người Tày thường được làm từ vải bông tự dệt, có màu chàm hoặc đen, tượng 

trưng cho sự giản dị và kín đáo. Áo dài của phụ nữ Tày thường có cổ tròn, tay dài và không thêu 

hoa văn quá phức tạp, phù hợp với môi trường lao động và đời sống hàng ngày. Đối với nam 

giới, trang phục bao gồm áo cánh ngắn, quần dài và khăn quấn đầu, tạo nên phong cách thanh 

lịch và mộc mạc. Màu chàm trong trang phục người Tày mang ý nghĩa tâm linh, được xem là 

màu của đất và sự bảo vệ khỏi tà ma [2]. Trang phục của người Nùng cũng có nét tương đồng với 

người Tày về màu sắc nhưng thường có thêm các họa tiết thêu tay tinh xảo. Phụ nữ Nùng thường 

mặc váy hoặc quần dài với áo khoác ngoài, được thêu hoa văn ở cổ và tay áo, biểu trưng cho sự 

tài hoa và công phu trong lao động. Họa tiết thêu thường là các biểu tượng của thiên nhiên, thể 

hiện sự gắn bó với đất đai và niềm tin về may mắn. Nam giới Nùng cũng mặc áo chàm hoặc đen, 

nhưng điểm nhấn ở trang phục của họ là các chi tiết thêu thủ công ở cổ áo hoặc vạt áo, biểu thị 

tầng lớp và vị trí trong xã hội [5]. Trang phục truyền thống không chỉ có giá trị sử dụng mà còn là 

phương tiện để biểu hiện tầng lớp xã hội và tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số tại huyện Bắc 

Sơn. Màu chàm trên trang phục của người Tày, Nùng thể hiện sự khiêm nhường và kết nối với 

thiên nhiên, giúp bảo vệ người mặc khỏi những tác động xấu từ bên ngoài. 

3.3. Phương thức bảo quản thực phẩm và văn hóa ẩm thực của dân tộc Tày, Nùng 

Phương pháp bảo quản thực phẩm của người Tày, Nùng bao gồm phơi, sấy, ướp muối và lên 

men, giúp kéo dài thời gian sử dụng và đảm bảo an toàn thực phẩm trong điều kiện khí hậu nóng 

ẩm của vùng núi. Người Tày thường dùng phương pháp phơi hoặc sấy để bảo quản các loại thịt 

và cá. Thịt lợn, gà, hoặc cá sau khi ướp gia vị được phơi khô hoặc treo trên gác bếp, tạo ra những 

món ăn đặc trưng như thịt treo gác bếp, cá sấy khô. Người Nùng sử dụng muối và ớt để bảo quản 

rau củ và thịt, tạo ra các món như dưa chua, cà muối, măng ngâm chua, các món lên men như dưa 

chua không chỉ là thực phẩm dự trữ mà còn cung cấp dưỡng chất và giúp cải thiện hệ tiêu hóa, 

phù hợp với điều kiện sinh hoạt trong mùa lạnh. 

Văn hóa ẩm thực của các dân tộc Tày, Nùng gắn liền với điều kiện tự nhiên và kinh tế địa 

phương. Điều kiện khí hậu núi cao, ẩm ướt và lạnh vào mùa đông đã thúc đẩy các dân tộc phát 

triển phương pháp phơi, sấy và ướp muối để bảo quản thực phẩm, tránh tình trạng hư hỏng. 

Ngoài ra, do kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp, người dân nơi đây phải tận 

dụng nguồn lương thực có sẵn và bảo quản chúng để đảm bảo nguồn thực phẩm cho gia đình 

trong suốt mùa đông. Ẩm thực không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh tồn mà còn đóng vai trò quan 

trọng trong việc duy trì bản sắc văn hóa và gắn kết cộng đồng. Những món ăn đặc trưng như thịt 

treo gác bếp của người Tày, dưa chua của người Nùng không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng 

văn hóa, phản ánh phương thức sinh hoạt và tri thức bản địa. Trong các lễ hội truyền thống, ẩm 

thực không chỉ là phần không thể thiếu mà còn là phương tiện để thể hiện lòng kính trọng với tổ 

tiên, kết nối các thế hệ và khẳng định bản sắc dân tộc. 
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3.4. Tổ chức không gian sống và sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Tày, Nùng 

Tổ chức không gian sống của các dân tộc Tày, Nùng tại huyện Bắc Sơn không chỉ phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh sâu sắc, thể hiện lối sống gắn kết và 

tôn trọng truyền thống. Trong kiến trúc nhà sàn của người Tày, không gian thường được chia 

thành các khu vực rõ ràng: gian thờ, khu vực sinh hoạt chung, và bếp. Gian thờ tổ tiên thường 

nằm ở vị trí trung tâm và trang trọng nhất trong nhà, được bài trí với các vật phẩm tâm linh và 

đèn nến. Đây là nơi người Tày thể hiện lòng kính trọng đối với tổ tiên, và là trung tâm cho các 

nghi lễ gia đình. Phần bếp thường được bố trí gần khu vực sinh hoạt chung, nơi cả gia đình có thể 

quây quần bên nhau vào các buổi tối, tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên. Người Nùng cũng 

có cách bố trí tương tự, với gian thờ và bếp được sắp xếp ở vị trí phù hợp, bếp không chỉ là nơi 

nấu ăn mà còn là nơi sum họp của gia đình, mang ý nghĩa biểu tượng về sự ấm cúng và gắn bó. 

Gian thờ tổ tiên trong nhà người Nùng được chăm sóc kĩ lưỡng, thể hiện lòng tôn kính và niềm 

tin vào sự che chở của tổ tiên. Việc tổ chức không gian sống có tác động lớn đến tính gắn kết và 

đoàn kết trong cộng đồng. Gian thờ tổ tiên là điểm kết nối tâm linh giữa các thế hệ, tạo sự liên kết 

chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại. Các không gian chung trong nhà như khu vực sinh hoạt và bếp 

là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ, trò chuyện, giúp củng cố tình cảm và mối quan hệ trong gia đình.  

3.5. Thảo luận 

3.5.1. Sự khác biệt trong văn hóa vật chất giữa các dân tộc  

Kiến trúc nhà ở của người Tày, Nùng có sự khác biệt rõ rệt, phản ánh điều kiện tự nhiên và 

lịch sử của từng dân tộc. Người Tày ưa chuộng nhà sàn với vật liệu gỗ và tre, phù hợp với địa 

hình đồi núi và giúp tránh được những ảnh hưởng từ khí hậu như lũ lụt và ẩm ướt. Nhà sàn cũng 

mang tính biểu tượng cao, là nơi diễn ra các nghi lễ tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng, thể hiện 

sự kết nối chặt chẽ giữa gia đình và tổ tiên. Ngược lại, người Nùng chủ yếu sống trong nhà đất, 

với mái tranh hoặc ngói, giúp giữ nhiệt tốt và thích hợp với mùa đông lạnh ở huyện Bắc Sơn. 

Kiến trúc này cũng thể hiện sự gắn bó của người Nùng với đất đai và tính kiên cố trong lối sống. 

So với nghiên cứu trước đây của Phan Đình Thuận [4] về nhà ở người Nùng tại Thái Nguyên chủ 

yếu nhấn mạnh sự thích ứng với địa hình và nguyên liệu sẵn có tại địa phương, nghiên cứu này 

tác giả đã làm rõ thêm yếu tố tâm linh và giá trị văn hóa biểu tượng trong kiến trúc nhà ở của 

người Nùng tại Bắc Sơn. 

Trang phục của các dân tộc tại huyện Bắc Sơn cũng phản ánh sự khác biệt trong thẩm mỹ và 

tín ngưỡng. Người Tày và Nùng thường mặc trang phục màu chàm hoặc đen, tượng trưng cho sự 

giản dị và khiêm nhường, với những hoa văn đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Nếu như 

người Tày ưu tiên sự đơn giản, ít hoa văn, thể hiện tính khiêm nhường và thực dụng trong đời 

sống, thì người Nùng lại nổi bật hơn với trang phục được thêu hoa văn tỉ mỉ và tinh xảo, thể hiện 

rõ tính sáng tạo và thẩm mỹ riêng của cộng đồng này. So với nghiên cứu của Sa Thị Thanh Nga 

[5] về sự biến đổi trang phục người Nùng ở Cao Bằng chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa bên 

ngoài, nghiên cứu tại huyện Bắc Sơn cho thấy người Nùng nơi đây vẫn giữ được nét truyền thống 

trong trang trí trang phục, dù có những thay đổi nhỏ về kiểu dáng nhằm thích nghi với cuộc sống 

hiện đại. Những khác biệt này không chỉ thể hiện thẩm mỹ riêng mà còn mang tính biểu tượng 

cao, giúp xác định tầng lớp xã hội và tín ngưỡng của từng dân tộc. Trong ẩm thực, người Tày, 

Nùng đều có các món ăn truyền thống được bảo quản bằng phương pháp phơi, sấy hoặc ướp 

muối, phù hợp với điều kiện khí hậu núi cao và ít phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Tuy 

nhiên, mỗi dân tộc có món ăn đặc trưng riêng, như thịt treo gác bếp của người Tày, dưa chua của 

người Nùng vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng vừa giữ được hương vị truyền thống. Điểm khác 

biệt rõ nét là người Tày sử dụng phương pháp phơi sấy để bảo quản thịt và cá, phản ánh sự thích 

ứng với môi trường nhiều sông suối, trong khi người Nùng tập trung vào các phương pháp lên 

men và muối chua phù hợp với các sản phẩm nông nghiệp địa phương như rau củ và măng rừng. 

So với nghiên cứu của Thiện Lê [7] về phương pháp bảo quản thực phẩm truyền thống tại các 
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vùng núi phía Bắc, kết quả nghiên cứu này đã làm rõ hơn các yếu tố văn hóa và nghi lễ liên quan 

trực tiếp đến các món ăn đặc trưng của hai dân tộc Tày và Nùng. Những khác biệt này cho thấy 

sự thích nghi của từng dân tộc với môi trường tự nhiên và cách họ duy trì bản sắc văn hóa qua ẩm 

thực. Những khác biệt trong văn hóa vật chất không chỉ giúp mỗi dân tộc duy trì bản sắc riêng mà 

còn tạo ra sự phong phú, đa dạng trong đời sống văn hóa tại Bắc Sơn. Mỗi yếu tố trong kiến trúc, 

trang phục và ẩm thực đều phản ánh giá trị truyền thống, hệ tín ngưỡng và mối quan hệ sâu sắc 

với thiên nhiên của từng dân tộc, góp phần làm nên một di sản văn hóa độc đáo và đáng tự hào 

cho cộng đồng nơi đây. 

3.5.2. Tác động của điều kiện tự nhiên và kinh tế đến văn hóa vật chất 

Bắc Sơn là vùng núi cao với khí hậu ôn đới ẩm, mùa đông lạnh và mưa nhiều, khiến các dân 

tộc nơi đây phải thích nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Địa hình đồi núi buộc người Tày phải xây 

dựng nhà sàn bằng gỗ và tre, giúp cách ly khỏi đất ẩm, đồng thời bảo vệ khỏi lũ lụt và thú hoang. 

Nhà đất của người Nùng thì phù hợp với mùa đông lạnh, giữ nhiệt tốt và tạo nên không gian ấm 

cúng cho cả gia đình.  

Trang phục và ẩm thực cũng chịu tác động lớn từ điều kiện địa lý và khí hậu. Trang phục của 

các dân tộc Tày, Nùng thường có màu tối, chất liệu bông, lanh, và len, nhằm giữ ấm và chịu được 

thời tiết khắc nghiệt. Ẩm thực sử dụng những phương pháp bảo quản truyền thống như phơi, sấy, 

và muối nhằm kéo dài thời gian sử dụng, đảm bảo nguồn thực phẩm trong suốt mùa đông. Điều 

này không chỉ giúp họ đối phó với điều kiện sống khó khăn mà còn hình thành nét đặc trưng 

trong văn hóa ẩm thực của từng dân tộc. Sự phát triển kinh tế và hội nhập văn hóa trong những 

thập kỷ gần đây đã tạo ra nhiều thay đổi trong văn hóa vật chất của các dân tộc tại huyện Bắc 

Sơn. Các vật liệu xây dựng hiện đại như xi măng, gạch đã dần thay thế các vật liệu tự nhiên như 

tre, gỗ. Nhà ở mới ngày càng được xây dựng kiên cố hơn, có khả năng chịu đựng tốt trước thiên 

tai, nhưng phần nào làm mất đi tính truyền thống trong kiến trúc bản địa. Trang phục truyền 

thống cũng dần bị thay thế bởi quần áo hiện đại dễ mua và tiện lợi, mặc dù trong các dịp lễ hội, 

người dân vẫn duy trì trang phục cổ truyền như một biểu tượng văn hóa. Hội nhập văn hóa và sự 

phát triển kinh tế còn ảnh hưởng đến ẩm thực truyền thống. Các món ăn nhanh, thực phẩm chế biến 

sẵn đã dần trở nên phổ biến, làm cho các phương pháp bảo quản truyền thống ít được sử dụng trong 

sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn gìn giữ các món ăn truyền thống trong những 

dịp lễ hội quan trọng, để truyền lại hương vị và giá trị văn hóa cho thế hệ sau. Mặc dù chịu nhiều 

ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên và sự biến động kinh tế, văn hóa vật chất của các dân tộc Tày, 

Nùng tại huyện Bắc Sơn vẫn giữ được khả năng thích ứng cao. Kiến trúc, trang phục và ẩm thực 

truyền thống đã được thay đổi, cải tiến để phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn giữ lại 

những giá trị cốt lõi, tạo nên một bản sắc văn hóa vừa độc đáo vừa thích nghi với thời đại. 

3.5.3. Thách thức và giải pháp bảo tồn văn hóa vật chất 

Hiện đại hóa là thách thức lớn nhất đối với việc bảo tồn văn hóa vật chất, khi mà các vật liệu 

và kiến trúc truyền thống dần bị thay thế bởi các loại hình hiện đại, khiến các giá trị văn hóa 

truyền thống dần mai một. Bên cạnh đó, lối sống thay đổi khiến trang phục, ẩm thực và các nghề 

thủ công truyền thống không còn phù hợp trong sinh hoạt hàng ngày, khiến các giá trị văn hóa 

dần bị lãng quên. Áp lực kinh tế cũng là yếu tố tác động mạnh đến văn hóa vật chất. Nhiều gia 

đình chuyển từ hoạt động nông nghiệp sang các nghề khác để tăng thu nhập, khiến các nghề thủ 

công truyền thống như dệt vải, đan lát không còn được duy trì, thế hệ trẻ ít tham gia vào các hoạt 

động văn hóa truyền thống, gây nên nguy cơ đứt gãy văn hóa giữa các thế hệ. Thực trạng này 

tương tự như nghiên cứu của Trần Bình [9] khi nhấn mạnh các nghề thủ công truyền thống của 

người Dao, H'mong ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ mai một 

nghiêm trọng do làn sóng công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. 

Để bảo tồn văn hóa vật chất, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương là cần thiết. Chính quyền có 

thể đưa ra các chính sách khuyến khích bảo tồn văn hóa, hỗ trợ tài chính cho các gia đình thực 
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hiện bảo tồn nhà ở và trang phục truyền thống. Đồng thời, cần có các chương trình giáo dục cộng 

đồng để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa vật chất, đặc biệt là trong các trường 

học và các hoạt động cộng đồng, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ và tự hào về di sản văn hóa của mình. Cụ 

thể, có thể triển khai các mô hình giáo dục trải nghiệm thực tế, đưa nội dung văn hóa vật chất vào 

các chương trình giáo dục phổ thông, hoặc tổ chức các ngày hội văn hóa bản địa định kì để giúp 

thanh thiếu niên trực tiếp trải nghiệm, qua đó tạo động lực mạnh mẽ hơn trong bảo tồn di sản. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng đề xuất giải pháp xây dựng mô hình làng văn hóa truyền 

thống kết hợp du lịch cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân vừa phát triển kinh tế vừa bảo tồn 

và giới thiệu các giá trị văn hóa vật chất đặc sắc của người Tày và Nùng. So với các nghiên cứu 

trước đây chỉ tập trung vào vấn đề bảo tồn đơn lẻ từng lĩnh vực, giải pháp này nhấn mạnh tính 

liên kết và tính bền vững, góp phần bảo tồn một cách hiệu quả hơn và duy trì các giá trị văn hóa 

dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Việc tổ chức các lễ hội truyền thống và các lớp học thủ công có 

thể giúp bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống một cách hiệu quả, tạo động lực cho các thế 

hệ trẻ tham gia và duy trì các giá trị văn hóa dân tộc. Việc bảo tồn văn hóa vật chất không chỉ 

giúp giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn góp phần phát triển bền vững cho cộng đồng. Các giải pháp 

trên không chỉ phù hợp với thực tế địa phương mà còn kế thừa, mở rộng kết quả từ các nghiên 

cứu trước, qua đó khẳng định tính mới và sự đóng góp quan trọng của nghiên cứu này vào việc 

bảo tồn và phát triển bền vững văn hóa vật chất của các dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Sơn. 

4. Kết luận 

Văn hóa vật chất của người Tày, Nùng không chỉ là các biểu hiện bên ngoài mà còn chứa 

đựng giá trị tinh thần sâu sắc, đóng vai trò kết nối thế hệ và duy trì bản sắc cộng đồng. Kiến trúc 

nhà ở, trang phục, văn hóa ẩm thực và tổ chức không gian sống minh chứng cho sự khéo léo và 

khả năng thích ứng của các dân tộc với điều kiện tự nhiên và lịch sử. Nhà sàn của người Tày, 

nhà đất của người Nùng phản ánh mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên, đồng thời lưu giữ các giá 

trị truyền thống. Trang phục với hoa văn và màu sắc đặc trưng không chỉ bảo vệ con người mà 

còn là biểu tượng văn hóa và tín ngưỡng. Phương pháp bảo quản thực phẩm truyền thống góp 

phần duy trì bản sắc, đồng thời thể hiện sự sáng tạo trong thích nghi với môi trường sống. Tuy 

nhiên, văn hóa vật chất của các dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang đối mặt 

với thách thức lớn từ hiện đại hóa, thay đổi lối sống và tác động kinh tế. Các nghề thủ công suy 

giảm, thế hệ trẻ ít quan tâm đến giá trị truyền thống, và sự hội nhập văn hóa hiện đại đã làm biến 

đổi nhiều phong tục. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc bảo tồn và phát huy các di sản 

văn hóa. Sự hỗ trợ từ chính quyền thông qua các chính sách bảo tồn, tổ chức các hoạt động văn 

hóa và giáo dục cộng đồng là giải pháp quan trọng. Các lớp học thủ công và lễ hội truyền thống 

không chỉ tái hiện văn hóa mà còn truyền dạy những giá trị cốt lõi cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng 

tự hào và trách nhiệm đối với di sản dân tộc. Việc bảo tồn văn hóa vật chất không chỉ bảo vệ 

bản sắc dân tộc mà còn góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho cộng đồng trong 

thời kì hội nhập. 
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